
1 TRẦN NGỌC BẢO VY 21/2/2020 Nhóm 25-36 tháng

2 TRƯƠNG HIẾU LÂM 15/8/2020 Nhóm 25-36 tháng

3 TRƯƠNG QUẾ ANH 26/3/2020 Nhóm 25-36 tháng

4 TRƯƠNG TUỆ ANH 26/3/2020 Nhóm 25-36 tháng

5 NGUYỄN TRÍ ĐỨC ANH 16/1/2020 Nhóm 25-36 tháng

6 HOÀNG NGUYỄN GIA HÂN 1/4/2020 Nhóm 25-36 tháng

7 NGUYỄN LÊ NGỌC DIỆP 15/4/2020 Nhóm 25-36 tháng

8 ĐÕ HUY HOÀNG DUY 11/7/2020 Nhóm 25-36 tháng

9 TRẦN QUANG MỘC TÚ 18/1/2020 Nhóm 25-36 tháng

10 YANG QING RUI 6/2/2020 Nhóm 25-36 tháng

11 PHẠM DƯƠNG AN VY 5/3/2020 Nhóm 25-36 tháng

12 VÕ ĐĂNG KHOA 6/7/2020 Nhóm 25-36 tháng

13 PHẠM HẠO ANH 29/3/2020 Nhóm 25-36 tháng

14 TRIỆU MINH KHA 10/4/2020 Nhóm 25-36 tháng

15 PHAN GIA HUY 23/6/2020 Nhóm 25-36 tháng

16 ĐẶNG PHÚC LÂM 20/6/2020 Nhóm 25-36 tháng

17 CAO HÀ THẢO NGUYÊN 27/3/2020 Nhóm 25-36 tháng

18 LƯƠNG GIA THÀNH 1/4/2020 Nhóm 25-36 tháng

19 DOÃN GIA BẢO 9/7/2020 Nhóm 25-36 tháng

20 HUỲNH DUY THIÊN ĐỨC 20/7/2020 Nhóm 25-36 tháng

21 BÙI ĐỨC ANH 28/8/2020 Nhóm 25-36 tháng

22 NGUYỄN NGÔ KHẢI ANH 20/1/2020 Nhóm 25-36 tháng

23 VŨ TUỆ ANH 15/6/2020 Nhóm 25-36 tháng

24 VƯƠNG THANH 12/3/2020 Nhóm 25-36 tháng

25 PHAN NGUYỄN MINH HÂN 1/1/2020 Nhóm 25-36 tháng

1 TRẦN NGỌC BẢO VY 21/2/2019 Lớp 3-4 tuổi

2 VŨ XUÂN PHÚC 8/12/2019 Lớp 3-4 tuổi

3 NGUYỄN TRÍ ĐỨC ANH 16/1/2019 Lớp 3-4 tuổi
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4 HOÀNG NGUYỄN GIA HÂN 1/4/2019 Lớp 3-4 tuổi

5 NGUYỄN THIÊN PHÚC 16/8/2019 Lớp 3-4 tuổi

6 ĐẶNG NGUYỄN TÚ ANH 5/8/2019 Lớp 3-4 tuổi

7 VŨ Ý NHIÊN 23/1/2019 Lớp 3-4 tuổi

8 NGUYỄN HOÀNG BÁCH 15/4/2019 Lớp 3-4 tuổi

9 VŨ ĐỨC KIÊN 12/1/2019 Lớp 3-4 tuổi

10 TRẦN GIA NHI 12/2/2019 Lớp 3-4 tuổi

11 NGUYỄN KHÁNH AN 4/1/2019 Lớp 3-4 tuổi

12 ĐÀO NGUYÊN ANH 16/2/2019 Lớp 3-4 tuổi

13 HỒ NGUYỄN KIM NGÂN 15/9/2019 Lớp 3-4 tuổi

14 NGUYỄN KHẮC DANH 2/6/2019 Lớp 3-4 tuổi

15 NGUYỄN CHÂU MAI KHANH 7/11/2019 Lớp 3-4 tuổi

16 NGUYỄN HOÀNG MINH 20/3/2019 Lớp 3-4 tuổi

17 TRƯƠNG HỒNG VÂN 7/4/2019 Lớp 3-4 tuổi

18 PHAN NGỌC TUỆ NGHI 6/5/2019 Lớp 3-4 tuổi

19 LÊ TRƯƠNG HIỀN THẢO 12/5/2019 Lớp 3-4 tuổi

20 HỒ HẠO NHIÊN 8/7/2019 Lớp 3-4 tuổi

21 DƯƠNG NGỌC LINH ĐAN 7/9/2019 Lớp 3-4 tuổi

22 NGUYỄN TƯỜNG TRÂM ANH 9/12/2019 Lớp 3-4 tuổi

23 PHÙNG MINH KHANG 9/6/2019 Lớp 3-4 tuổi

24 ĐINH HẠO NHIÊN 24/8/2019 Lớp 3-4 tuổi

25 ĐÀO PHƯƠNG LINH 14/1/2019 Lớp 3-4 tuổi

26 HỒ ĐẮC TÂM THY 24/11/2019 Lớp 3-4 tuổi

27 ĐẶNG NGUYỄN TÚ ANH 5/8/2019 Lớp 3-4 tuổi

28 TRẦN NGUYỄN ĐĂNG KHOA 6/8/2019 Lớp 3-4 tuổi

29 HỒ NGỌC BẢO ANH 20/10/2019 Lớp 3-4 tuổi

30 DƯƠNG GIA AN 22/2/2019 Lớp 3-4 tuổi

31 PHẠM DƯƠNG AN NHIÊN 19/1/2019 Lớp 3-4 tuổi

32 TRƯƠNG KHẢI PHÚC 17/5/2019 Lớp 3-4 tuổi

33 KIÊN NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG 21/9/2019 Lớp 3-4 tuổi

34 NGUYỄN ĐÀO MỘC CÁT 31/7/2019 Lớp 3-4 tuổi
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35 PHẠM NGUYỄN HOÀI AN 14/12/2019 Lớp 3-4 tuổi

36 NGUYỄN PHÚC MINH KHANG 17/8/2019 Lớp 3-4 tuổi

37 LÊ NGUYỄN GIA HUY 13/8/2019 Lớp 3-4 tuổi

38 TRẦN NGUYỄN MAI AN 19/8/2019 Lớp 3-4 tuổi

39 LÝ VĨNH PHÚC 31/12/2019 Lớp 3-4 tuổi

40 NGUYỄN HOÀNG PHÚC HƯNG 4/10/2019 Lớp 3-4 tuổi

41 TRANG TUẤN ANH 11/6/2019 Lớp 3-4 tuổi

42 TRẦN KHẢ HÂN 21/3/2019 Lớp 3-4 tuổi

43 BÙI TIẾN MINH 22/11/2019 Lớp 3-4 tuổi

44 NGUYỄN LÊ ĐAN ANH 3/6/2019 Lớp 3-4 tuổi

45 HÀ MINH KHÔI 9/12/2019 Lớp 3-4 tuổi

46 NGUYỄN THIÊN PHÚC 16/8/2019 Lớp 3-4 tuổi

47 NGUYỄN PHẠM MINH ANH 19/10/2019 Lớp 3-4 tuổi

48 TRẦN NGỌC NHƯ Ý 30/4/2019 Lớp 3-4 tuổi

49 NGUYỄN THIÊN PHÚC 14/2/2019 Lớp 3-4 tuổi

50 TRẦN LÊ YẾN NHƯ 12/11/2019 Lớp 3-4 tuổi

51 PHẠM HẠO NHIÊN 29/12/2019 Lớp 3-4 tuổi

52 LƯƠNG HUỲNH GIA BẢO 11/11/2019 Lớp 3-4 tuổi

53 NGUYỄN NGỌC ĐÌNH NHƯ 1/6/2019 Lớp 3-4 tuổi

54 NGUYỄN PHÚC KHANG 10/2/2019 Lớp 3-4 tuổi

55 TĂNG GIA LẠC 7/10/2019 Lớp 3-4 tuổi

56 NGUYỄN PHAN GIA BẢO 11/5/2019 Lớp 3-4 tuổi

57 NGUYỄN ÁI PHƯƠNG 21/7/2019 Lớp 3-4 tuổi

1 NGUYỄN VŨ ANH 1/3/2018 Lớp 4-5 tuổi

2 ĐỖ HUY HOÀNG ANH 2/3/2018 Lớp 4-5 tuổi

3 VŨ THÙY ANH 3/4/2018 Lớp 4-5 tuổi

4 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG BÁCH 4/10/2018 Lớp 4-5 tuổi

5 NGUYỄN HOÀNG BÌNH 5/1/2018 Lớp 4-5 tuổi

6 TRẦN DIỆP CHI 6/4/2018 Lớp 4-5 tuổi

7 TRẦN NGỌC PHƯƠNG CHI 7/3/2018 Lớp 4-5 tuổi

8 HỒ NGỌC LINH ĐAN 8/3/2018 Lớp 4-5 tuổi
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9 NGUYỄN NGÔ ÁNH DƯƠNG 9/11/2018 Lớp 4-5 tuổi

10 NGUYỄN CAO KÝ DUYÊN 10/7/2018 Lớp 4-5 tuổi

11 NGUYỄN BẢO HÂN 11/12/2018 Lớp 4-5 tuổi

12 NGUYỄN LÊ GIA HIẾU 12/1/2018 Lớp 4-5 tuổi

13 HÀ VŨ MINH HIẾU 13/3/2018 Lớp 4-5 tuổi

14 MAI ĐÀO NGUYÊN KHANG 14/9/2018 Lớp 4-5 tuổi

15 NGUYỄN MINH KHANG 15/2/2018 Lớp 4-5 tuổi

16 NGUYỄN ĐẶNG ANH KHÔI 16/9/2018 Lớp 4-5 tuổi

17 NGUYỄN KHẢ LÂM 17/2/2018 Lớp 4-5 tuổi

18 PHAN MỸ LINH 18/10/2018 Lớp 4-5 tuổi

19 VÂN DUY LONG 19/3/2018 Lớp 4-5 tuổi

20 LÂM QUANG MINH 20/5/2018 Lớp 4-5 tuổi

21 ĐẶNG NHẬT MINH 21/1/2018 Lớp 4-5 tuổi

22 LÊ NGUYỄN BẢO NGÂN 22/2/2018 Lớp 4-5 tuổi

23 NGUYỄN HIẾU NGHĨA 23/2/2018 Lớp 4-5 tuổi

24 NGUYỄN PHAN THẢO NGUYÊN 24/9/2018 Lớp 4-5 tuổi

25 TRẦN KHÔI NGUYÊN 25/10/2018 Lớp 4-5 tuổi

26 BÙI HOÀNG PHÚC 26/11/2018 Lớp 4-5 tuổi

27 LÊ KIM BĂNG TÂM 27/2/2018 Lớp 4-5 tuổi

28 TRẦN XUÂN THẢO 28/4/2018 Lớp 4-5 tuổi

29 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG TRÀ 29/9/2018 Lớp 4-5 tuổi

30 ĐẶNG NGỌC HUYỀN TRÂN 30/8/2018 Lớp 4-5 tuổi

31 ĐẶNG KHẢ ÂN 5/11/2018 Lớp 4-5 tuổi

32 TRỊNH LÊ GIA BẢO 9/11/2018 Lớp 4-5 tuổi

33 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 28/6/2018 Lớp 4-5 tuổi

34 VŨ MINH ĐỨC 17/6/2018 Lớp 4-5 tuổi

35 NGUYỄN LÊ ÁNH DƯƠNG 9/10/2018 Lớp 4-5 tuổi

36 NGUYỄN LÊ THẢO NHI 14/11/2018 Lớp 4-5 tuổi

37 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 19/11/2018 Lớp 4-5 tuổi

38 ĐÀO VĨNH PHONG 21/6/2016 Lớp 4-5 tuổi

39 TRẦN PHƯƠNG NGHI 17/2/2018 Lớp 4-5 tuổi
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40 TRẦN VIỆT QUỐC TUẤN 21/4/2018 Lớp 4-5 tuổi

41 NGUYỄN THIỆN HOÀNG TRANG 10/8/2018 Lớp 4-5 tuổi

42 TRẦN NGUYỄN ANH KHÔI 12/5/2018 Lớp 4-5 tuổi

43 VŨ HOÀNG PHÚC 26/11/2018 Lớp 4-5 tuổi

44 TRẦN MẠNH KHIÊM 18/1/2018 Lớp 4-5 tuổi

45 TRẦN MINH HẠO 20/9/2018 Lớp 4-5 tuổi

46 VŨ QUANG PHÚC 23/6/2018 Lớp 4-5 tuổi

47 NGUYỄN BẢO ÁNH 31/10/2018 Lớp 4-5 tuổi

48 PHÙNG HOÀI AN 9/6/2018 Lớp 4-5 tuổi

49 LÊ TÙNG LÂM 29/11/2018 Lớp 4-5 tuổi

50 NGUYỄN MINH THIÊN 22/4/2018 Lớp 4-5 tuổi

51 NGUYỄN BÌNH MINH 22/7/2018 Lớp 4-5 tuổi

52 TRẦN LÊ KHÁNH NGÂN 10/3/2018 Lớp 4-5 tuổi

53 VÕ NHƯ ĐÔNG QUÂN 1/7/2018 Lớp 4-5 tuổi

54 PHẠM VŨ AN THY 2/1/2018 Lớp 4-5 tuổi

55 TRẦN NGỌC GIA CÁT 3/7/2018 Lớp 4-5 tuổi

56 HUỲNH MINH TRÍ 4/3/2018 Lớp 4-5 tuổi

57 HUỲNH GIA HÂN 5/2/2018 Lớp 4-5 tuổi

1 NGUYỄN MINH AN 4/9/2017 Lớp 5-6 tuổi

2 TRỊNH HOÀNG ANH 16/4/2017 Lớp 5-6 tuổi

3 LA DAO HOÀNG ANH 30/9/2017 Lớp 5-6 tuổi

4 ĐOÀN LÂM ANH 10/2/2017 Lớp 5-6 tuổi

5 PHAN KHÁNH ĐAN 10/12/2017 Lớp 5-6 tuổi

6 HỒ HAI ĐĂNG 2/10/2017 Lớp 5-6 tuổi

7 NGUYỄN HOÀNG MINH ĐĂNG 24/2/2017 Lớp 5-6 tuổi

8 NGUYỄN TIẾN HƯNG 29/7/2017 Lớp 5-6 tuổi

9 NGUYỄN NGỌC GIA KHANG 29/5/2017 Lớp 5-6 tuổi

10 LÊ NGUYỄN ANH KHÔI 1/1/2017 Lớp 5-6 tuổi

11 VÕ NGUYỄN ĐỨC LỘC 1/1/2017 Lớp 5-6 tuổi

12 NGUYỄN GIA MẪN 18/11/2017 Lớp 5-6 tuổi

13 NGUYỄN PHÚ GIA MINH 13/1/2017 Lớp 5-6 tuổi
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14 TRẦN NGUYỄN BẢO NAM 8/5/2017 Lớp 5-6 tuổi

15 HOÀNG VĂN NHẤT 28/5/2017 Lớp 5-6 tuổi

16 NGUYỄN MINH NHẬT 11/8/2017 Lớp 5-6 tuổi

17 NGUYỄN LINH NHI 17/8/2017 Lớp 5-6 tuổi

18 TRẦN NGỌC PHONG 13/3/2017 Lớp 5-6 tuổi

19 HUỲNH ĐÌNH PHONG 16/8/2017 Lớp 5-6 tuổi

20 TRƯƠNG KHẢI PHONG 16/3/2017 Lớp 5-6 tuổi

21 NGUYỄN MINH QUANG 26/10/2017 Lớp 5-6 tuổi

22 NGÔ NGUYỄN MINH THẮNG 7/3/2017 Lớp 5-6 tuổi

23 PHAN NGỌC ĐAN THANH 6/4/2017 Lớp 5-6 tuổi

24 NGUYỄN CHẤN THÀNH 5/5/2017 Lớp 5-6 tuổi

25 PHẠM VŨ ANH THY 17/3/2017 Lớp 5-6 tuổi

26 LÊ TƯỜNG VY 16/5/2017 Lớp 5-6 tuổi

27 TÔ BÙI QUANG TRÍ 19/12/2017 Lớp 5-6 tuổi

28 PHẠM HOÀNG MINH 3/8/2017 Lớp 5-6 tuổi

29 PHAN HUỲNH AN THƯ 28/11/2017 Lớp 5-6 tuổi

30 VÕ AN NHIÊN 23/7/2017 Lớp 5-6 tuổi

31 NGUYỄN HOÀNG CÔNG DUY 5/4/2017 Lớp 5-6 tuổi

32 NGUYỄN HOÀNG TRÚC NHÂN 19/5/2017 Lớp 5-6 tuổi

33 HUỲNH PHÚC MINH KHOA 13/7/2017 Lớp 5-6 tuổi

34 TẠ HOÀNG PHÚC KHANG 30/11/2017 Lớp 5-6 tuổi

35 VŨ NGỌC MINH ANH 4/7/2017 Lớp 5-6 tuổi

36 VŨ DUY THIỆN 13/5/2017 Lớp 5-6 tuổi

37 LÊ NGỌC ANH THƯ 13/12/2017 Lớp 5-6 tuổi

38 TRẦN CHÍ DŨNG 8/9/2017 Lớp 5-6 tuổi

39 ĐOÀN ĐỨC TÀI 18/10/2017 Lớp 5-6 tuổi

40 LƯU BẢO KHÔI 26/8/2017 Lớp 5-6 tuổi

41 TRẦN NGUYÊN PHÚC 19/10/2017 Lớp 5-6 tuổi

42 TRÀN VÕ MINH PHÚC 23/2/2017 Lớp 5-6 tuổi

43 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 28/5/2017 Lớp 5-6 tuổi

44 TĂNG GIA HY 27/1/2017 Lớp 5-6 tuổi
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45 HỒ AN 25/3/2017 Lớp 5-6 tuổi

46 TRẦN NHÃ CÁT TIÊN 20/2/2017 Lớp 5-6 tuổi

47 TRẦN ĐỨC TRÍ 21/3/2017 Lớp 5-6 tuổi

48 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 3/9/2017 Lớp 5-6 tuổi

49 TRẦN GIA LNH 23/8/2017 Lớp 5-6 tuổi

50 NGUYỄN NHÂM LÊ THƯ 22/8/2017 Lớp 5-6 tuổi


